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[bookmark: loai_3_name_name]PHIẾU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 
VIÊN CHỨC QUẢN LÝ – NHÂN VIÊN CỦA ĐƠN VỊ

	TT
	Họ và tên VCQL-NV
	Chức danh, chức vụ
	Tự đánh giá, xếp loại của VCQL-NV
	Đánh giá, xếp loại của đơn vị
	Ghi chú
(Ghi rõ cá nhân không đạt ở điểm nào (nếu có))

	
	
	VCQL
(x)
	Nhân viên (x)
	Điểm quy đổi
	Xếp loại
	Điểm quy đổi
	xếp loại
	

	1. 
	Nguyễn Kinh
	 X
	 
	 97
	A
	 97
	A
	Khoản 3- tiêu chuẩn 2- tiêu chí 2

	2. 
	Nguyễn Thị Kim Dung
	X
	
	83
	A
	83
	A
	Khoản 4- tiêu chuẩn 1- tiêu chí 2; Khoản 1- khoản 3- tiêu chuẩn 2- tiêu chí 2;Khoản 1, khoản 3- tiêu chuẩn 2- tiêu chí 3.

	3. 
	Hồng Mộng Tuyết Dung
	
	X
	93
	A
	93
	A
	Khoản 8- Tiêu chuẩn 1- Tiêu chí 2

	4. 
	Trần Thị Minh Thoa
	
	X
	94
	A
	94
	A
	Khoản 2 – Tiêu chuẩn 1- Tiêu chí 1

	5
	Đỗ Thị Ngọc
	
	X
	88
	A
	88
	A
	Khoản 2 – Tiêu chuẩn 1- Tiêu chí 1; Khoản 1 – Tiêu chuẩn 1- Tiêu chí 2; Khoản 1 – Tiêu chuẩn 1- Tiêu chí 3

	6
	Trần Thị Thảo Vân
	
	X
	94
	A
	94
	A
	Khoản 1 – Tiêu chuẩn 1- Tiêu chí 1

	7
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	
	X
	98
	A
	98
	A
	

	8
	Phạm Lê Đông Hưng
	
	X
	94
	A
	94
	A
	Khoản 1 – Tiêu chuẩn 1- Tiêu chí 1

	9
	Lê Hửu Nhân
	
	X
	94
	A
	94
	A
	Khoản 2 – Tiêu chuẩn 1- Tiêu chí 1

	10
	Nguyễn Thị Minh Thùy
	
	X
	94
	A
	94
	A
	Khoản 2 – Tiêu chuẩn 1- Tiêu chí 1



	 
	Tp.HCM, ngày…… tháng …… năm 2018
Trưởng đơn vị 
(ký và ghi rõ họ, tên)



1


1


 


 


 


 


TRƯ


?


NG CAO Đ


?


NG LÝ T


?


 TR


?


NG


 


THÀNH PH


?


 H


?


 CHÍ MINH


 


PHÒNG K


?


 HO


?


CH 


–


 


TÀI CHÍNH


 


 


 


C


?


NG HÒA XÃ H


?


I CH


?


 NGH


I


A VI


?


T NAM


 


Đ


?


c l


?


p 


-


 


T


?


 do 


-


 


H


?


nh phúc


 


 


 


PHI


?


U T


?


NG H


?


P ĐÁNH GIÁ, X


?


P LO


?


I


 


CHUYÊN MÔN, NGHI


?


P V


?


 


 


VIÊN CH


?


C QU


?


N LÝ


 


–


 


NHÂN VIÊN


 


C


?


A 


ĐƠN 


V


?


 


 


TT


 


H


?


 và tên VCQL


-


NV


 


Ch


?


c danh, 


ch


?


c v


?


 


T


?


 đánh giá, x


?


p lo


?


i 


c


?


a VCQL


-


NV


 


Đánh giá, x


?


p lo


?


i 


c


?


a đơn v


?


 


Ghi chú


 


(Ghi rõ cá 


nhân không 


đ


?


t 


?


 đi


?


m 


nào (n


?


u có))


 


VCQL


 


(x)


 


Nhân 


viên 


(x)


 


Đi


?


m quy 


đ


?


i


 


X


?


p lo


?


i


 


Đi


?


m quy 


đ


?


i


 


x


?


p lo


?


i


 


1.


 


 


Nguy


?


n Kinh


 


 


X


 


 


 


 


97


 


A


 


 


97


 


A


 


K


ho


?


n 3


-


 


tiêu chu


?


n 2


-


 


tiêu chí 2


 


2.


 


 


Nguy


?


n Th


?


 Kim Dung


 


X


 


 


83


 


A


 


83


 


A


 


Kho


?


n 4


-


 


tiêu chu


?


n 1


-


 


tiêu chí 2; 


Kho


?


n 


1


-


 


kho


?


n 


3


-


 


tiêu 


chu


?


n 2


-


 


tiêu 


chí 2;


Kho


?


n 


1, kho


?


n 3


-


 


tiêu chu


?


n 2


-


 


tiêu chí 3.


 


3.


 


 


H


?


ng M


?


ng Tuy


?


t Dung


 


 


X


 


93


 


A


 


93


 


A


 


Kho


?


n 8


-


 


Tiêu chu


?


n 


M


?


u 04


 




1        

TRƯ ? NG CAO Đ ? NG LÝ T ?  TR ? NG   THÀNH PH ?  H ?  CHÍ MINH   PHÒNG K ?  HO ? CH  –   TÀI CHÍNH      C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?  do  -   H ? nh phúc      

PHI ? U T ? NG H ? P ĐÁNH GIÁ, X ? P LO ? I   CHUYÊN MÔN, NGHI ? P V ?     VIÊN CH ? C QU ? N LÝ   –   NHÂN VIÊN   C ? A  ĐƠN  V ?    

TT  H ?  và tên VCQL - NV  Ch ? c danh,  ch ? c v ?  T ?  đánh giá, x ? p lo ? i  c ? a VCQL - NV  Đánh giá, x ? p lo ? i  c ? a đơn v ?  Ghi chú   (Ghi rõ cá  nhân không  đ ? t  ?  đi ? m  nào (n ? u có))  

VCQL   (x)  Nhân  viên  (x)  Đi ? m quy  đ ? i  X ? p lo ? i  Đi ? m quy  đ ? i  x ? p lo ? i  

1.    Nguy ? n Kinh    X       97  A    97  A  K ho ? n 3 -   tiêu chu ? n 2 -   tiêu chí 2  

2.    Nguy ? n Th ?  Kim Dung  X   83  A  83  A  Kho ? n 4 -   tiêu chu ? n 1 -   tiêu chí 2;  Kho ? n  1 -   kho ? n  3 -   tiêu  chu ? n 2 -   tiêu  chí 2; Kho ? n  1, kho ? n 3 -   tiêu chu ? n 2 -   tiêu chí 3.  

3.    H ? ng M ? ng Tuy ? t Dung   X  93  A  93  A  Kho ? n 8 -   Tiêu chu ? n 

M?u 04 

